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LUẬT

TIẾP CẬN THÔNG TIN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15;

Quốc hội ban hành Luật Tiếp cận thông tin.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công

dân; trách nhiệm của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ

cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị)

trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngũ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thông tin là tin, dữ liệu được chứa đựng trong văn bản, hồ sơ, tài liệu

có sẵn, tồn tại dưới dạng bản viết, bản in, bản điện tử, tranh, ảnh, bản vẽ, băng,

đĩa, bản ghỉ hình, ghi âm hoặc các dạng khác do cơ quan, đơn vị tạo ra hoặc nắm giữ.

2. Thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra là thông tin được tạo ra trong quá
trình cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định

của pháp luật, được người có thẩm quyền của cơ quan, đơn vị đó ký, đóng dấu

hoặc xác nhận bằng văn bản.

3. Thông tin do cơ quan, đơn vị nắm giữ là thông tin do cơ quan, đơn vị

nhận được trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy

định của pháp luật.

4. Tiếp cận thông tin là việc đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp, tải

về thông tin.

5. Cung cấp thông tin bao gồm việc cơ quan, đơn vị công khai thông tin

và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân.
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Điều 3. Nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin

1. Mọi công dân đều bình đằng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực

hiện quyền tiếp cận thông tin. Người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người
sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu

số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được Nhà

nước hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

2. Thông tin được cung cấp phải chính xác, đầy đủ.

3. Việc cung cấp thông tin phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của

pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tăng cường
cung cấp thông tin trên môi trường số; bảo đảm việc cung cấp thông tin kịp thời,
minh bạch, thuận lợi cho công dân.

4. Việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin phải do luật định trong trường
hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo

đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

5. Việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân không được xâm

phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức
hoặc của người khác.

Điều 4. Áp dụng pháp luật

Luật này áp dụng chung cho việc tiếp cận thông tin của công dân. Trường

hợp luật khác có quy định về việc tiếp cận thông tin mà không trái với nguyên

tắc tại Điều 3 của Luật này thì được thực hiện theo quy định của luật đó.

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, trì hoãn cung cấp thông
tin; không cung cấp thông tin theo quy định; hủy hoại thông tin; làm giả thông tin.

2. Cung cấp, sử dụng thông tin để chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại chính sách đoàn kết, xúc phạm tín ngưỡng, tổn

giáo, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, kích động bạo lực, gây ảnh hưởng đến quốc phòng,
an ninh quốc gia, đối ngoại, trật tự, an toàn xã hội.

3. Cung cấp, sử dụng thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy
tín, gây kỳ thị về giới, gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản, xâm phạm

các quyền và lợi ích hợp pháp khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

4. Cản trở, đe dọa, trù dập người yêu cầu, người cung cấp thông tin; cần

trở hoạt động cung cấp thông tin.

5. Phát tán, mua bán trái pháp luật hoặc cố ý làm lộ thông tin được cung

cấp liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, dữ liệu cá nhân, bí mật gia

đình, bí mật kinh doanh theo quy định tại Điều 16 của Luật này.
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6. Lợi dụng việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin để thực hiện hành vi vi

phạm pháp luật, gây cản trở đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức.

Điều 6. Xử lý vi phạm

1. Người nào có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tiếp cận thông

tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm

hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Người cung cấp thông tin có hành vi vi phạm pháp luật, nếu gây thiệt

hại thì phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Người thực hiện quyền tiếp cận thông tin sử dụng thông tin được cung

cấp gây ảnh hưởng xấu đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc

của người khác thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG VIỆC TIÉP CẬN

THÔNG TIN; TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC

BẢO ĐẢM THỰC HIỆN QUYỀN TIP CẬN THÔNG TIN

Điều 7. Người thực hiện quyền tiếp cận thông tin

1. Công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Luật này.

2. Người mất năng lực hành vi dân sự thực hiện yêu cầu cung cấp thông

tin thông qua người đại diện theo pháp luật.

Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thực hiện yêu cầu

cung cấp thông tin thông qua người giám hộ.

3. Người dưới 18 tuổi có thể tự mình hoặc được sự đồng ý của người đại

diện hoặc thông qua người đại diện theo quy định của pháp luật dân sự để thực

hiện việc yêu cầu cung cấp thông tin, trừ trường hợp Luật Trẻ em và luật khác

có quy định khác.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin

1. Công dân có các quyền sau đây:

a) Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch, thuận lợi;

b) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông

tin theo quy định tại Điều 13 của Luật này.

2. Công dân có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin;
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b) Không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp;

c) Không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc

của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Điều 9. Phương thức tiếp cận thông tin

Công dân thực hiện tiếp cận thông tin bằng các phương thức sau đây:

1. Tự do tiếp cận thông tin được cơ quan, đơn vị công khai;

2. Yêu cầu cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin.

Điều 10. Phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin

1. Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, trừ
trường hợp quy định tại Điều 15 của Luật này; đối với trường hợp quy định
tại Điều 16 của Luật này thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định.

2. Cơ quan, đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện việc cung cấp thông tin, trừ
các trường hợp sau đây:

a) Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm cung cấp thông tin do Quốc hội,
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia tạo
ra và thông tin do mình tạo ra;

b) Văn phòng Chủ tịch nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do Chủ
tịch nước tạo ra và thông tin do mình tạo ra;

c) Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm cung cấp thông tin do Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ tạo ra và thông tin do mình tạo ra;

d) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có
trách nhiệm cung cấp thông tin do Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dần,
Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ quan của Hội đồng nhân dân cấp tịnh
tạo ra và thông tin do mình tạo ra;

đ) Đơn vị đầu mối do Ủy ban nhân dân cấp tinh xác định có trách nhiệm
cung cấp thông tin do Uy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tạo ra
và thông tin do mình tạo ra;

e) Đơn vị đầu mối do Ủy ban nhân dân cấp xã xác định có trách nhiệm
cung cấp cho công dân cư trú trên địa bàn thông tin do Hội đồng nhân dân,
Thường trực Hội đồng nhân dân, các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành
chính khác của cấp mình tạo ra và thông tin do mình tạo ra; cung cấp cho công

dân khác thông tin này trong trường hợp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích
hợp pháp của họ;

i


























